
Lớp: K27B-4 (mã lớp tạm thời) Ngành: Quản lý kinh tế

I. Kế hoạch các môn học tháng 12/2019 - 1/2020

TT Địa điểm Ghi chú

1 G6

2

3

II. Danh sách lớp (tạm thời)

STT Giới tính Năm sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Huy Nam 21/10/1980 Yên Bái

2 Trần Thị Thanh Vân Nữ 15/01/1986 Yên Bái

3 Lưu Ngọc Hiệp Nam 02/09/1996 Yên Bái

4 Nguyễn Thị Thuý Nữ 14/11/1983 Hưng Yên

5 Lộc Văn Tiệp Nam 10/07/1985 Yên Bái

6 Lê Văn May Nam 21/08/1985 Yên Bái

7 Vũ Thành Trung Nam 10/09/1987 H.Liên Sơn

8 Lê Văn Quyền Nam 07/02/1984 Yên Bái

9 Cao Thanh Hà Nam 19/07/1992 Yên Bái

10 Bùi Thị Mận Nữ 12/09/1986 Yên Bái

11 Hoàng Hải Sơn Nam 23/10/1988 Yên Bái

12 Phạm Văn Mạnh Nam 10/09/1982 Yên Bái

13 Nguỵ Thị Hồng Thắm Nữ 05/12/1983 Yên Bái

14 Hoàng Viễn Nam 22/10/1981 Yên Bái

15 Nguyễn Văn Hiếu Nam 17/02/1984 Yên Bái

16 Lưu Thị Huyền Nữ 02/07/1987 Yên Bái

17 Nguyễn Quốc Lâm Nam 22/06/1992 Yên Bái

18 Hoàng Thanh Liêm Nam 02/08/1981 Yên Bái

19 Đới Thị Mỹ Vân Nữ 24/10/1985 Yên Bái

20 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 14/08/1974 Yên Bái

21 Nguyễn Quốc Đại Nam 10/01/1982 Yên Bái

22 Lương Trung Dũng Nam 30/12/1987 Yên Bái

23 Hà Phương Như Nữ 30/08/1994 Yên Bái

24 Nguyễn Phi Hùng Nam 17/06/1991 Yên Bái

25 Cao Thị Lan Anh Nữ 06/10/1987 Yên Bái

Danh sách gồm 25 học viên

Ghi chú: Chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo SĐH - Ông Phạm Tuấn Tùng - 0387.553366 / tungptu@vnuf.edu.vn

Tiếng Anh
13-15/12/2019

21-23/12/2019
Bố trí sau

Môn chuyên ngành
3-6/1/2020

10-13/1/2020
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Họ và tên

Học phần Thời gian

Lễ khai giảng 07-12-19


